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	QUỐC HỘI KHOÁ XII
HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

----------

Số: 333/HĐDT12
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2008


BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪ SAU KỲ HỌP THỨ 3 ĐẾN KỲ HỌP THỨ 4

VÀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TỪ SAU KỲ THỨ 4

ĐẾN KỲ HỌP THỨ 5 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

-----------------

Kính gửi:  Các vị đại biểu Quốc hội,
Hội đồng Dân tộc xin báo cáo Quốc hội kết quả hoạt động từ sau kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 4 và dự kiến chư​​​ơng trình công tác từ sau kỳ họp thứ 4 đến kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Dân tộc, như​​​  sau:


I. HOẠT ĐỘNG TỪ KỲ HỌP THỨ 3 ĐẾN KỲ HỌP THỨ 4:

1. Hoạt động lập pháp:


a. Tham gia thẩm tra và cho ý kiến các dự án luật, pháp lệnh  được phân công :

Thực hiện phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong 6 tháng cuối năm 2008 Hội đồng Dân tộc đã phối hợp thẩm tra 05 dự án Luật : Luật Cán bộ, công chức, Luật Quốc tịch, Luật Thi hành án dân sự, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), thảo luận tham gia ý kiến 03 dự án Luật là : Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Luật đa dạng sinh học và Luật Công nghệ cao.

Đối với các dự án luật phối hợp thẩm tra, Hội đồng Dân tộc thực hiện đúng quy trình và thời gian, Hội đồng Dân tộc tổ chức các phiên họp toàn thể để các thành viên Hội đồng Dân tộc thảo luận cho ý kiến vào các dự án luật. Các ý kiến thảo luận đã được Thường trực Hội đồng Dân tộc tổng hợp đầy đủ gửi cơ quan chủ trì thẩm tra và Ban soạn thảo xem xét tiếp thu, đồng thời báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội. Thường trực Hội đồng Dân tộc tham dự và tích cực tham gia ý kiến xây dựng luật tại các cuộc họp thẩm tra của các Ủy ban chủ trì thẩm tra.

Trung tuần tháng 9 năm 2008, Hội đồng Dân tộc đã tổ chức Hội thảo “Tăng cường năng lực cho các đại biểu dân cử về thể chế hóa các chủ trương,  chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước”. Thành phần tham dự Hội thảo gồm : Đại diện Thường trực và một số thành viên Hội đồng Dân tộc, đại diện một số cơ quan Trung ương liên quan, một số đồng chí nguyên là đại biểu Quốc hội khóa XI, một số chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực dân tộc, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, lãnh đạo, chuyên viên của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND của 18 tỉnh đại diện cho các vùng miền trong cả nước.

Hội đồng Dân tộc tham dự các Hội nghị, Hội thảo có liên quan đến xây dựng pháp luật do các cơ quan tổ chức như : Hội thảo Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ Đại biểu Quốc hội trỡnh sỏng kiến lập phỏp, Hội  thảo “Đánh giá quy định pháp luật về quy trình thủ tục hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp” do Văn phòng Quốc hội tổ chức; Hội nghị về việc triển khai Chương trỡnh xõy dựng luật, pháp lệnh 6 tháng cuối năm 2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;  tham dự phiên họp của Thường trực Uỷ ban pháp luật về  việc báo cáo một số vấn đề cần xin ý kiến Uỷ ban thường vụ Quốc hội để chỉnh lý dự án dự án Luật quốc tịch Việt Nam (sửa đổi); dự tọa đàm về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai do Ủy ban Kinh tế tổ chức; thẩm tra sơ bộ Dự án “Luật cơ quan đại diện  nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài” do Ủy ban Đối ngoại tổ chức…

Các thành viên Hội đồng Dân tộc đã tích cực tham gia cùng với Đoàn đại biểu  Quốc hội tại địa phương đóng góp ý kiến các dự án luật dự kiến thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư. 

b. Tham gia ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật :

Hội đồng Dân tộc tham gia ý kiến với các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành về việc xây dựng các chính sách cho vùng dân tộc thiểu số như:  Đề án  xác định ngày các dân tộc Việt Nam do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Ủy ban Dân tộc trình Chính  phủ xem xét quyết định; Đề án cấp báo phụ nữ Việt Nam cho cỏc Chi hội và Hội liờn hiệp phụ nữ cỏc xó đặc biệt khó khăn (giai đoạn II), Dự thảo Nghị định của Chính phủ về hỗ trợ trực tiếp cho vùng khó khăn thay thế chính sách trợ giá, trợ cước;  Dự thảo đề án của Chính phủ về đầu tư cho 61 huyện nghèo nhất cả nước do Bộ Lao động Thương binh và xã hội trình; tham gia vào dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2009, phần chi cho miền núi và vùng dân tộc do Uỷ ban Dân tộc trình; tham gia vào tờ trình của Uỷ ban dân tộc về cơ chế, chính sách và nguồn lực tiếp tục đầu tư xây dựng Trung tâm cụm xã miền núi và vùng cao; tham gia các nghiên cứu về “chuyển tiếp từ bậc học tiểu học lên THCS của trẻ em gái dân tộc thiểu số” của Bộ Giáo dục và đào tạo ; Phân tích tình hình trẻ em Việt Nam sử dụng cách tiếp cận dựa vào quyền (UNICEF); đề án “về công tác giám sát của Quốc hội” (Đảng đoàn Quốc hội).
c. Thực hiện Quy chế  làm việc của Hội đồng Dân tộc khóa XII :

Hội đồng Dân tộc đã ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Dân tộc Quốc hội Khoá XII (Nghị quyết số 212/NQ-HĐDT12 ngày 14/5/2008). Việc ban hành Quy chế là cơ sở để các thành viên Hội đồng Dân tộc thực hiện tốt và phát huy trách nhiệm của mình đối với công việc đã được giao; đồng thời củng cố mối quan hệ và việc phối hợp cộng tác, trao đổi thông tin giữa Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy viên Hội đồng Dân tộc và với các cơ quan ở Trung ương và địa phương.

2. Hoạt động giám sát :

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2008 của Hội đồng Dân tộc, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã xây dựng chương trình, kế hoạch, đề cương và biểu mẫu để phục vụ đợt giám sát với hai nội dung chuyên đề : Kết quả triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế –xã hội các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006 –2010 (Chương trình 135 giai đoạn II); Hoạt động của hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú từ năm 2003 đến 2008. Đến nay, Hội đồng  Dân tộc đã cơ bản hoàn thành giám sát và đã có báo cáo gửi đến Đại biểu Quốc hội (Báo cáo số 329 và 330 ngày 9/10/2008).

Thực hiện theo chương trình năm 2008, ngoài giám sát hai nội dung chủ yếu trên đây, trong quý III năm 2008 các đồng chí trong Thường trực Hội đồng hoạt động chuyên trách đã tiến hành khảo sát, nắm tình hình kinh tế –xã hội và việc thực hiện chính sách dân tộc ở nhiều địa phương khác như : Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Lạng Sơn, Yên Bái, Hà Giang, Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận, Trà Vinh…

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã cử đại diện tham gia các đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban thường vụ Quốc hội như : Giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và sử dụng vốn nhà nước”…

Tại các địa phương, các thành viên Hội đồng Dân tộc đã tích cực tham gia giám sát theo kế hoạch của Đoàn đại biểu Quốc hội, tham gia với các Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, của các Ủy ban Quốc hội khi về giám sát  tại địa phương mình.

3. Hoạt động đối ngoại :

Thực hiện kế hoạch đối ngoại đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội phê duyệt, cuối tháng 6 năm 2008, Đ/c Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm Trưởng Đoàn của Hội đồng Dân tộc và Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt –Triều đi thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (từ ngày 22/6 đến 27/6/2008). tham gia Đoàn còn có một số thành viên Hội đồng Dân tộc. 

Đầu tháng 10 năm 2008, Hội đồng Dân tộc đã tổ chức đoàn do Đồng chí Bùi Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm Trưởng đoàn đi nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật,  xây dựng chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, nghiên cứu việc bảo vệ môi trường sinh thái, khai thác và bảo vệ rừng tại Nga và Uzbecktan (từ ngày 6/10 đến 15/10/2008).

Thường trực Hội đồng Dân tộc đã cử các đồng chí Thường trực Hội đồng Dân tộc, một số thành viên Hội đồng Dân tộc tham gia các Đoàn đi công tác nước ngoài do các cơ quan của Quốc hội tổ chức (Đ/c Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng, tham gia Đoàn công tác tại Vương quốc Anh do Ban công tác đại biểu tổ chức từ ngày 9 đến 15/6/2008).

Thường trực Hội đồng Dân tộc đã chỉ đạo Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội đón tiếp,  làm việc với Đoàn của Vụ các bộ tộc của Văn phòng Quốc hội Lào (Đoàn sang làm việc tại Việt Nam vào trung tuần tháng 5). Thường trực Hội đồng Dân tộc cũng đã tiếp và nghe Đoàn của Vụ các bộ tộc của  Văn phòng Quốc hội Lào báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Hà Nội và các tỉnh nơi Đoàn đến. 

Thường trực Hội đồng Dân tộc đã cử đại diện tham gia các buổi làm việc, tiếp khách quốc tế của các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội, tham dự các Hội nghị hợp tác quốc tế của các Ủy ban của Quốc hội tổ chức như: Đ/c Bùi Thị Bình tham gia Hội đàm với Đoàn đại biểu Hạ viện Chi Lê do Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì, tiếp và làm việc với Phu nhân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vương quốc Anh

Hội đồng Dân tộc đã phối hợp với Quỹ phát triển phụ nữ Liên Hợp quốc (UNIFEM) tại Việt Nam  tổ chức hai Hội nghị tập huấn tại TP Hải Phòng (ngày 12 và 13/8) và TP Nha Trang (ngày 26 và 27/8) về “ Nâng cao kỹ năng giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và, chính sách phát triển kinh tế – xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Thành phần đại biểu gồm : đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc,  một số thành viên Hội đồng Dân tộc, đại biểu Quốc  hội là người dân tộc thiểu số,  một số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND và của một số tỉnh đại diện vùng miền trong cả nước.

4. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân :

Hội đồng Dân tộc đã xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực chính sách dân tộc. Từ sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội, Hội đồng Dân tộc đã nhận được 85 đơn thư khiếu nại tố cáo, trong đó có : 33 đơn liên quan đến nhà đất, 10 đơn liên quan đến xét xử, 09 đơn liên quan đến việc tố cáo cán bộ tham nhũng, sai phạm, số còn lại thuộc các lĩnh vực khác.

Sau khi nghiên cứu, đối với những đơn thư không liên quan đến chính  sách dân tộc, Hội đồng Dân tộc thực hiện theo quy định là chuyển đến Ban Dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện theo thẩm quyền. Tại các địa phương, đại biểu Quốc hội là thành viên Hội đồng Dân tộc  đã thực hiện xử lý đơn thư khiếu nại theo chức năng của mình và phân công của Đoàn đại biểu Quốc hội.

Theo đề nghị của Đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc tổng hợp báo cáo 3 năm về công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (từ 1/1/2005 đến 31/12/2007). Đồng thời Hội đồng Dân tộc đã gửi báo cáo  kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư từ tháng 9 năm 2007 đến hết tháng 8 năm 2008 theo đề nghị của Ban Dân nguyện về thực hiện thông báo 130 của Bộ Chính trị.

5. Một số hoạt động khác :

- Thường trực Hội đồng Dân tộc và các thành viên Hội đồng Dân tộc đã tham dự Hội nghị, Hội thảo do các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan khác tổ chức… 

- Đồng chí Chủ tịch và đại diện Thường trực tham dự các phiên  họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đã tham dự các phiên họp định kỳ hàng tháng của Chính phủ (trường hợp Chủ tịch đi vắng thì ủy nhiệm một đồng chí Phó Chủ tịch tham dự). 

- Thường trực Hội đồng Dân tộc đã cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo tổng kết ba Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng khóa IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”,  “Về công tác dân tộc”, “Về công tác tôn giáo”.

- Nhân  dịp Tết của đồng bào Chăm, đồng bào Khmer, đại diện Hội đồng Dân tộc đến chúc mừng và động viên đồng bào ở các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Trà Vinh.

- Đại diện Hội đồng Dân tộc tham gia các đoàn của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm đồng bào bị lũ lụt và làm việc với các địa phương cơ sở.

- Sau kỳ họp thứ 3 và trước kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, các thành viên Hội đồng Dân tộc về địa phương tiếp xúc cử tri theo kế hoạch phân công của các đoàn đại biểu Quốc hội, đồng thời tham dự các cuộc họp của Đoàn đại biểu Quốc hội và các kỳ họp HĐND tại địa phương mà mình ứng cử.

- Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức họp, trao đổi thống nhất một số nội dung công tác.

- Hội đồng Dân tộc đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 4 để phối hợp thẩm tra và tham gia ý kiến các dự án Luật; thảo luận và thông qua kết quả hoạt động từ sau kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 4 và dự kiến chương trình hoạt động từ sau kỳ họp thứ 4 đến kỳ họp thứ 5, đồng thời quyết định chương trình hoạt động năm 2009 của Hội đồng Dân tộc (từ ngày 11- 15/10/2008).

Kết hợp trong các đợt giám sát và khảo sát,  Hội  đồng Dân tộc đã tiếp xúc thăm hỏi động viên đồng bào và thăm một số trường phổ thông dân tộc nội trú, tặng quà các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các hộ bị thiên tai, lũ lụt…

Trong thời gian qua, các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Dân tộc đã đón tiếp và làm việc với các Đoàn cán bộ, già làng, trưởng bản, người có uy tín… về thăm Thủ đô và đến làm việc với Hội đồng Dân tộc của các địa phương như : Hòa Bình, Hà Giang, Quảng Bình, Yên Bái và huyện Bắc Yên (Sơn La), xã Na Ngòi (huyện Kỳ Sơn- Nghệ An).

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TỪ SAU KỲ HỌP THỨ 4 ĐẾN KỲ HỌP THỨ 5:

1. Về hoạt động lập pháp:

Hội đồng Dân tộc tiếp tục đẩy mạnh  công tác xây dựng pháp luật theo Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật và pháp lệnh và pháp lệnh năm 2009 và Nghị quyết phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội (NQ551/2007/UBTVQH12, ngày 22/12/2007). Trước kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc sẽ tiến hành phiên họp toàn thể của Hội đồng để phối hợp thẩm tra và tham gia ý kiến một số dự án luật như sau :

a. Phối hợp thẩm tra 9 dự án luật: Luật Lý lịch tư pháp, Luật Thanh tra (sửa đổi, bổ sung), Luật Di sản văn hóa (sửa đổi, bổ sung), Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật Khám và chữa bệnh, Luật đầu tư công, Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung), Luật Giáo dục (sửa đổi, bổ sung), Bộ luật hình sự (sửa đổi, bổ sung). 

b.  Tham gia ý kiến 3 dự án: Luật Dân quân tự vệ, Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Khoáng sản (sửa đổi).

Ngoài ra, Thường trực Hội đồng Dân tộc sẽ tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản pháp quy liên quan đến chính sách dân tộc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan hữu quan xin ý kiến trước khi ban hành.

2. Hoạt động giám sát và khảo sát.

a. Về hoạt động giám sát :

Trong sáu tháng đầu năm 2009, Hội đồng Dân tộc sẽ giám sát 2 nội dung :

- Kết quả thực hiện việc di dân, tái định cư dự án xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La (Giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội) thực hiện ở 3 tỉnh : Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

- Kết quả thực hiện tái định cư (đối với đối tượng dân tộc thiểu số) tại một số công trình thủy điện, thủy lợi ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên (Nghệ An, Quảng Nam, Phú Yên, Kon Tum).

Trong 6 tháng cuối năm 2009 : Hội đồng Dân tộc tổ chức giám sát việc tổ chức thực hiện xây dựng làng văn hóa một số vùng dân tộc thiểu số.

. Về hoạt động khảo sát, nghiên cứu :

Cùng với các hoạt động giám sát trên đây, Hội đồng Dân tộc, Thường trực Hội đồng Dân tộc sẽ tổ chức tiến hành khảo sát các nội dung sau:

- Khảo sát tình hình đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ; 

- Khảo sát một số vùng có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt trên diện rộng tại một số tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía Bắc; 

- Khảo sát việc thực hiện giải quyết việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số (Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Tây Bắc và Đông Bắc) mỗi vùng sẽ chọn 1 đến 2 tỉnh phát triển khá.

- Khảo sát lễ hội của các dân tộc thiểu số.

3. Một số nhiệm vụ khác.

- Hội đồng Dân tộc tiến hành tổ chức các Hội thảo: Lễ hội; Tôn giáo; Về nâng cao năng lực cho các đại biểu dân cử để tiến hành giám sát việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tích cực tham gia, phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Hội đồng Dân tộc và tiếp các đoàn cán bộ, già làng, trưởng bản của một số địa phương đến thăm Thủ đô và làm việc với Hội đồng Dân tộc.

- Họp các Tiểu ban của Hội đồng Dân tộc

- Tham gia các hoạt động chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

- Về hoạt động đối ngoại: Dự kiến  sẽ tổ chức Đoàn đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm ở một số nước theo sự chỉ đạo chung của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Sau kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, các Thành viên Hội đồng Dân tộc tiến hành tiếp xúc cử tri  báo cáo kết quả kỳ họp tại địa phương nơi ứng cử.

- Thăm và động viên đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa phương  nhân dịp Tết nguyên đán 2009.

Trên đây là kết quả hoạt động từ kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 4 và dự kiến chương trình công tác từ sau kỳ họp thứ 4 đến kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Dân tộc.

Xin kính trình Quốc hội!
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